DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
(Áp dụng theo quyết định số 18/2012/QĐ – UBND)

	Mã
	Các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật
	Mức thu phí
(đồng)

	TẠO HÌNH
	


	
	PHẪU THUẬT
	 

	1 
	Tạo hình mũi, tai toàn bộ
	3.280.000

	2 
	Tạo hình vành tai
	1.565.000

	3 
	Tạo hình tháp mũi
	2.200.000

	4 
	Tạo hình niệu quản do hẹp và vết thương niệu quản
	2.670.000

	5 
	Tạo hình cơ hoành bị thoát vị, bị nhão
	2.900.000

	6 
	Tạo hình hậu môn
	1.860.000

	7 
	Tạo hình thành bụng phức tạp
	2.900.000

	8 
	Cắt bỏ bướu, sửa sống mũi
	1.610.000

	9 
	Phẫu thuật tai vễnh
	1.600.000

	10 
	Tạo hình ngách lợi cắt u lợi trên 2cm
	1.600.000

	11 
	Tạo hình lợi trong viêm quanh răng, từ 4 răng trở lên
	1.600.000

	12 
	Tạo hình bằng các vạt da tại chỗ đơn giản
	1.180.000

	13 
	Lấy mỡ mí dưới
	1.050.000

	14 
	Xẻ mí đôi
	1.080.000

	15 
	Ghép da kinh điển điều trị lộn mí
	1.070.000

	16 
	Mở rộng khe mắt
	1.075.000

	17 
	Cắt bỏ các mẩu sụn tai thừa dị tật bẩm sinh
	1.250.000

	18 
	Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai
	1.120.000

	19 
	Ghép da tự do trên diện hẹp
	1.050.000

	20 
	Di chuyển các vạt da hình trụ
	1.120.000

	21 
	Sửa sẹo sấu, sẹo quá phát đơn giản
	1.085.000



